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BÀI 7,8: CHỦ ĐỀ BASE



Bài 7,8 CHỦ ĐỀ BASE

Làm đổi màu 
chất chỉ thị

Tác dụng với 
acidic oxide

Tác dụng với acid

Base không tan bị 
nhiệt phân hủy

Tính chất 
hóa học 
của base

1. Dung dịch base làm đổi màu chất chỉ thị
Thí Nghiệm : - Nhỏ dd NaOH lên giấy quỳ 
tím, Nhỏ dd phenolphtalein không màu vào dd NaOH    

Dung dịch base làm cho:
+Quỳ tím hóa xanh
+DD phenolphtalein chuyển sang màu đỏ 

Nhận xét: 

A. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BASE
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2. Dung dịch base tác dụng với acidic oxide

3Ca(OH)2 +  P2O5  Ca3 (PO4 ) 2 +   3H2O

2NaOH +  SO2  Na2 SO3 +   H2O

Ba(OH)2 +  CO2  Ba CO3 +   H2O

Base  +  acidic oxide Muối + H2O

3. Base tác dụng với acid

KOH +  HCl  KCl  + H2O

Cu(OH)2 +  2HNO3  Cu(NO3)2 + 2H2O

2Fe(OH)3 +  3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O

Base  +  Acid Muối + H2O

Kết luận: Kết luận: 
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4. Base không tan bị nhiệt phân hủy
Thí nghiệm: Đun nóng base không tan 
Cu(OH)2 trên ngọn lửa đèn cồn.

Base không tan  Oxide  + H2O

Kết luận: 

t˚

Video thí nghiệm

t˚

Phản ứng xảy ra tương tự với Fe(OH)3,Al(OH)3 …

Cu(OH)2  CuO    +   H2O
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I. SODIUM HYDROXIDE (NaOH)
1. Tính chất vật lí

Trạng thái: Là chất rắn không màu, 
hút ẩm mạnh
Tính tan: tan nhiều trong nước, 
tỏa nhiệt mạnh
Dung dịch NaOH có tính nhờn, 
làm bục vải, ăn mòn da.

2. Tính chất hóa học 
Học sinh  nghiên cứu SGK

3. Ứng dụng

B. MỘT SỐ BASE QUAN TRỌNG

NaOH

SX xà 
phòng, 
chất tẩy 

rửa

Sản xuất  
tơ nhân 

tạo

Sản xuất 
giấy

Sản xuất 
nhôm

Chế biến 
dầu mỏ và 

CN hóa 
chất.
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I. SODIUM HYDROXIDE (NaOH)
4. Sản xuất NaOH

NaOH được sản xuất bằng phương pháp điện 
phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
Phương trình điện phân:

II. CALCIUM HYDROXIDE (Ca(OH) 2 )
1. Tính chất
a. Pha chế dung dịch Ca(OH) 2

Hòa tan vôi tôi 
Ca(OH) 2 (dạng bột) 
vào nước. Lọc lấy 
chất lỏng trong suốt 
ta được dung dịch 
Ca(OH) 2 (nước vôi 
trong).
(hình 1.17)
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II. CALCIUM HYDROXIDE (Ca(OH) 2 )
b. Tính chất hóa học
HS  nghiên cứu SGK
c. Ứng dụng

Làm vật liệu xây dựng Khử chua đất trồng trọt Khử độc, khử trùng chất thải 
công nghiệp, tẩy trắng…



NỘI DUNG GHI BÀI

A. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BASE

BASE

Muối 
+ H2O

Muối 
+ H2 O

Oxide 
+ H2 O

Hóa 
xanh

+ Acidic oxide

+ Acid

K tan bị t˚

Quỳ tím

Hóa 
đỏ

phenolphtalein



NỘI DUNG GHI BÀI

B. MỘT SỐ BASE QUAN TRỌNG

I. SODIUM HYDROXIDE (NaOH)
1. Tính chất vật lí
SGK
2. Tính chất hóa học
HS nghiên cứu SGK
3. Ứng dụng
SGK
4. Sản xuất NaOH

II. CALCIUM HYDROXIDE (Ca(OH) 2 )
1. Tính chất 
a. Pha chế dung dịch Ca(OH) 2
SGK
b. Tính chất hóa học
HS nghiên cứu SGK
c. Ứng dụng
SGK


